
 

BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ I 

ĐỀ 1 

Phần I. Trắc nghiệm khách quan  

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng 

Câu 1. Số 525 đọc là: 

A. Năm trăm hai lăm B. Lăm trăm hai mươi năm 

C. Lăm hai mươi lăm D. Năm trăm hai mươi lăm 

Câu 2. Một mặt bàn hình vuông có cạnh là 2dm. Chu vi mặt bàn đó là: 

A. 8 m B. 8 dm  

C. 48 dm  D. 24 dm 

Câu 3. Giá trị của biểu thức 216 + 30: 6 là bao nhiêu? 

A. 246 B. 211 

C. 221 D. 222 

Câu 4. 7hm = …….. m Số điền vào chỗ chấm là: 

A. 70 B. 700 

C. 7000 D. 700 

Câu 5. Một cái sân hình vuông có cạnh là 8m. Hỏi chu vi cái sân đó là bao nhiêu 

mét? 

A. 64 m B. 32 m 

C. 16 m D. 24 m 

Câu 6. Hình bên có bao nhiêu góc không vuông? 



 

 
A. 4 B. 3 

C. 2 D. 1 

Phần II. Tự luận  

Bài 1.  Đặt tính rồi tính 

597 + 209                                                  742: 7 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………... 

Bài 2.  Tìm x: 

a. 76 + x = 257                                          b. 672: x = 6 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………... 

Bài 3.  Buổi sáng cửa hàng bán được 489 lít dầu, buổi chiều bán được bằng buổi 

sáng. Hỏi cả hai buổi cửa hàng bán được bao nhiêu lít dầu? 

Bài giải 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………... 

Bài 4.  Lớp 3B có 56 học sinh, cần chia thành các nhóm, mỗi nhóm có không 

quá 7 học sinh. Hỏi lớp 3B có ít nhất bao nhiêu nhóm? 

Bài giải 



 
……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
GỢI Ý/ HƯỚNG DẪN GIẢI 

ĐỀ 1 

Phần I. Trắc nghiệm khách quan  

Câu 1 2 3 4 5 6 

Đáp án D B C B B C 

Phần II. Tự luận  

Bài 1.  Đặt tính rồi tính 

597 + 209 = 806                                                  742: 7 = 106 

Bài 2.  Tìm x: 

a. 76 + x = 257; x = 181                                          b. 672: x = 6; x = 112 

Bài 3.  Buổi sáng cửa hàng bán được 489 lít dầu, buổi chiều bán được bằng buổi 

sáng. Hỏi cả hai buổi cửa hàng bán được bao nhiêu lít dầu? 

Bài giải 

Cả hai buổi cửa hàng bán được số lít dầu là: 

489 + 489 = 978 (lít dầu) 

Đáp số: 978 lít dầu 

Bài 4.  Lớp 3B có 56 học sinh, cần chia thành các nhóm, mỗi nhóm có không 

quá 7 học sinh. Hỏi lớp 3B có ít nhất bao nhiêu nhóm? 

Bài giải 

Lớp 3B có ít nhất số nhóm là: 

56: 7 = 8 (nhóm) 

Đáp số: 8 nhóm 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GỢI Ý/ HƯỚNG DẪN GIẢI 

ĐỀ 1 

Phần I. Trắc nghiệm khách quan  



 

Câu 1 2 3 4 5 6 

Đáp án D B C B B C 

Phần II. Tự luận  

Bài 1.  Đặt tính rồi tính 

597 + 209 = 806                                                  742: 7 = 106 

Bài 2.  Tìm x: 

a. 76 + x = 257; x = 181                                          b. 672: x = 6; x = 112 

Bài 3.  Buổi sáng cửa hàng bán được 489 lít dầu, buổi chiều bán được bằng buổi 

sáng. Hỏi cả hai buổi cửa hàng bán được bao nhiêu lít dầu? 

Bài giải 

Cả hai buổi cửa hàng bán được số lít dầu là: 

489 + 489 = 978 (lít dầu) 

Đáp số: 978 lít dầu 

Bài 4.  Lớp 3B có 56 học sinh, cần chia thành các nhóm, mỗi nhóm có không 

quá 7 học sinh. Hỏi lớp 3B có ít nhất bao nhiêu nhóm? 

Bài giải 

Lớp 3B có ít nhất số nhóm là: 

56: 7 = 8 (nhóm) 

Đáp số: 8 nhóm 

 


